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TÊN TRƯỜNG Tổ hợp xét chuyển

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Đại Học Thái Nguyên

1 ĐH Khoa học

Báo chí C00, D01 4

Luật C00, D01 1

Khoa học quản lý C00, D01 1

Hàn Quốc học C00, D01 1

2 ĐH Kinh tế và QTKD 

Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 1

Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 4

Marketing A00, A01, D01 4

Kế toán A00, A01, D07, D01 1

Logistic và quản lý CCU A00, A01, D01 6

Kinh tế A00, A01, D01 2

Quản trị dịch vụ DL&LH A00, C00, D01 1

3 ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Kỹ thuật ĐK và TĐH A00, A01 2

Công nghệ kỹ thuật ĐK và TĐH A00, A01, D01, D07 2

Công nghệ KT điện, điện tử A00, A01, D01, D07 1

4 ĐH Nông lâm 

Quản lý tài nguyên và MT A01, B00, C00 1

Thú y A00, B00, D01 4

Quản lý đất đai A00, A01, B00 3

Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00 2

5 ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông

Khoa học máy tính A00, D01 1

ĐH Quốc gia Hà Nội

6

Toán học A00, A01, D07, D08

Sinh dược học A00, B00, D08

Địa lý tự nhiên A00, A01, B00

Khoa học thông tin địa không gian* A00, A01, B00

Môi trường, Sức khỏe và An toàn* A00, A01, B00, D07

Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D07

Hải dương học A00, A01, B00, D07

Tài nguyên và môi trường nước* A00, A01, B00, D07

Địa chất học A00, A01, D07
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Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà 

Nội
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TÊN TRƯỜNG Tổ hợp xét chuyển

Chỉ 

tiêu 

còn lại

7 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội D01 19

8 Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Luật C00 1

Luật thương mại quốc tế A00, A01, D01 1

9
Trường Đại học Quản trị và kinh doanh - Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp và công nghệ A01, D01, D07, D08

Marketing và truyền thông D01

Quản trị nhân lực và nhân tài D01

Quản trị và An ninh A01, D01, D07, D08

10 Đại học Bách Khoa Hà Nội A00, A01, B00, D07, D01 11

11 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Marketing A00, A01, D01 1

Công nghệ thông tin A00, A01 1

Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01 3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 1

Công nghệ KT ĐK và TĐH A00, A01 1

Công nghệ KT cơ điện tử ô tô A00, A01 1

12 Trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải

Kế toán A00, A01, D07, D01

Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D07, D01

Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D01

Công nghệ KT giao thông A00, A01, D07, D01

13 Trường Đại học Xây dựng A00, A01, B00, D07, D01 4

14 Trường Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1

15 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội A00, A01, D07, D01 2

16 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông A00, A01, D01 3

17 Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 3

Thủy văn học A00, A01, B00, D01 3

Sinh học ứng dụng A01, B00, D08, D01 3

Kỹ thuật địa chất A00, A01, D01 3

A00, A01, D07, D01
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TÊN TRƯỜNG Tổ hợp xét chuyển

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ A00, A01, D01 3

18 Trường Đại học Ngoại thương A00, A01, D07, D01 6

19 Trường Đại học Thương mại

Các ngành còn lại (trừ ngành có mã TM01, TM04, 

TM05, TM06, TM07, TM10, TM11, TM12, TM13,TM14,  

TM16, TM17, TM21, TM28 )

A00, A01, D07, D01 38

20 Học viện Ngoại giao A00, A01, D07, C00, D01 23

21 Trường Đại học Sư phạm HN 

Toán học A00, D01 1

22 Trường Đại học Sư phạm HN 2 

Giáo dục mầm non C00 4

Sư phạm Tin A00, A01, D01 4

Sư phạm Vật lý A00, A01 1

Sư phạm Toán A00, A01, D01 1

Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00 1

Sư phạm Khoa học tự nhiên A00, B00 3

23 Trường Đại học Tây Bắc 

Giáo dục tiểu học A00, A01, C00, D01 1

Giáo dục thể chất A00, A01, B00 2

24 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 

Giáo dục thể chất B00 2

25 Trường Đại học Hùng Vương

Ngôn ngữ Anh D01 1

26 Học viện Quản lý giáo dục

Quản lý GD A00, A01, C00, D01

Ngôn ngữ Anh A01, D01

Kinh tế A00, A01, D01

Tâm lý học giáo dục A00, B00, C00, D01

Quản trị văn phòng A00, A01, C00, D01

27 Trường Sư phạm - Đại học Vinh

Sư phạm Lịch sử C00 2

Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00 2

Sư phạm Địa lý C00 1

Sư phạm Khoa học tự nhiên A00, B00 5

Sư phạm Ngữ văn C00, D01 2

Sư phạm Toán học A00, A01, B00, D01 6

Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 5
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TÊN TRƯỜNG Tổ hợp xét chuyển

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Sư phạm Vật lý A00, A01, B00, D07 1

28 Trường Đại học Dược Hà Nội 

Hóa dược A00 3

Hóa học A00

Công nghệ sinh học  B00

29 Trường Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Nga D01

Ngôn ngữ Trung Quốc - CT tiên tiến D01

Ngôn ngữ Đức D01

Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01

Ngôn ngữ Italia D01

Ngôn ngữ Italia - CT tiên tiến D01

Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) D01

Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) D01

Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp)
D01

Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) D01

Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) D01

Tài chính ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh) D01

Kế toán (Dạy bằng tiếng Anh) D01

Quản trị DVDLLH (Dạy bằng tiếng Anh)
D01

Quản trị DVDLLH (Dạy bằng tiếng Anh)- Chương trình 

tiên tiến D01

Công nghệ tài chính (Dạy bằng tiếng Anh) A01, D01

30 Trường Đại học Công đoàn A00, A01, C00, D01 2

31 Học viện Dân tộc C00, D01, C03 44

32 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội C00, D01 1

33 Trường Đại học Mở Hà Nội A00, A01, B00, D07,C00, D01 3

34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam A00, A01, B00, D07, D08, C00, D01 3

35 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam A00, C00, D01 7

36 Trường Đại học Lâm nghiệp A00, A01, B00, D07, D08, C00, D01 20
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